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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN ĐÔ THỊ CÁC CẤP, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015";
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp - giai đoạn 2010-2015".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tổ chức TW;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Học viện CBQLXD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
	BỘ TRƯỞNG




Trịnh Đình Dũng


 
QUY CHẾ
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN ĐÔ THỊ CÁC CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-BXD ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng bồi dưỡng
1. Quy chế này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.
2. Đối tượng bồi dưỡng
a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
d) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh;
đ) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn;
e) Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc các Sở xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
g) Trưởng, Phó phòng quản lý đô thị, kinh tế và hạ tầng thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã;
h) Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã.
Điều 2. Mục tiêu bồi dưỡng
1. Mục tiêu chung
Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý đô thị, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị; quản lý phát triển và sử dụng đất đô thị; quản lý tài chính đô thị; quản lý môi trường, kiến trúc - cảnh quan đô thị; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.
Điều 3. Nguyên tắc bồi dưỡng
1. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
2. Bảo đảm tính tự chủ, thống nhất, kết hợp với cơ chế phân cấp để phát huy tính tự chủ của cơ quan quản lý cán bộ, công chức trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
3. Đề cao vai trò, trách nhiệm và quyền của cán bộ công chức trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
4. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả.
Điều 4. Chế độ bồi dưỡng
1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức ngành Xây dựng.
2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp là bắt buộc đối với các đối tượng quy định tại Mục 2, Điều 1 của Quy chế này.
Điều 5. Kinh phí bồi dưỡng bao gồm:
1. Kinh phí bồi dưỡng được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cử cán bộ, công chức.
3. Kinh phí của cá nhân, cán bộ, công chức và tài trợ của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Chương 2.
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
Điều 6. Nội dung bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng ở trong nước bao gồm những vấn đề sau:
a) Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn;
b) Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và vấn đề các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu;
c) Quản lý đô thị;
d) Bảo tồn di sản đô thị;
đ) Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;
e) Tài chính xây dựng đô thị (Kinh tế đô thị).
2. Nội dung bồi dưỡng ở ngoài nước
a) Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý xây dựng và phát triển đô thị;
b) Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong quản lý xây dựng đô thị.
Điều 7. Chương trình, tài liệu, thời gian bồi dưỡng
1. Chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Chương trình, tài liệu
a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp được xây dựng cho từng đối tượng cụ thể. Nội dung bồi dưỡng phải đảm bảo cơ bản, nâng cao, hệ thống, toàn diện, tiên tiến, thiết thực và có cấu trúc hợp lý phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị;
b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức lãnh đạo Ủy ban nhân dân đô thị các cấp tập trung vào việc trang bị kiến thức cơ bản; nâng cao năng lực quản lý và phương pháp xử lý, giải quyết các tình huống trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh;
c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên môn đô thị các cấp tập trung vào việc nâng cao kiến thức; chú trọng kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng và phát triển đô thị.
3. Thời gian bồi dưỡng của mỗi chương trình tối đa không quá 10 ngày; không kể thời gian khảo sát thực tế.
Điều 8. Yêu cầu đối với việc biên soạn chương trình
1. Chương trình, tài liệu được biên soạn căn cứ vào
a) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ;
b) Nội dung bồi dưỡng quy định tại Điều 6 của Quy chế này.
2. Nội dung chương trình, tài liệu phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.
3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải được bổ sung, cập nhật, kế thừa, phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 9. Quản lý chương trình, tài liệu bồi dưỡng
1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp; tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.
2. Nhiệm vụ quản lý chương trình, biên soạn tài liệu gồm

a. Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu.

b. Tổ chức thẩm định, phê duyệt, ban hành theo quy định.

c. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

Chương 3.
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG
Điều 10. Tổ chức bồi dưỡng

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh thêm các khóa học ngoài kế hoạch thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh.

2. Bộ Xây dựng giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1 của Quy chế này.

Điều 11. Hình thức bồi dưỡng

1. Bồi dưỡng tập trung nhưng có thể tổ chức học tập thành nhiều đợt.

2. Bồi dưỡng trong nước kết hợp với khảo sát học tập ở nước ngoài.

Điều 12. Đánh giá kết quả bồi dưỡng

1. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức sau khi bồi dưỡng.

2. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.

3. Nội dung đánh giá

a) Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu vị trí việc làm.

b) Năng lực của giảng viên và sự phù hợp của phương pháp bồi dưỡng với nội dung chương trình và người học.

c) Năng lực tổ chức bồi dưỡng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

d) Mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng của cán bộ, công chức và khả năng áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ.

Điều 13. Chứng chỉ bồi dưỡng

1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng các chương trình được giao tổ chức thực hiện; Việc tổ chức in, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng thực hiện đúng theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp cho các học viên có đủ các điều kiện sau:

a) Tham gia khóa học đầy đủ các nội dung của chương trình bồi dưỡng theo quy định;

b) Có đủ bài kiểm tra theo quy định và phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10 (mười).

c) Chấp hành tốt nội quy học tập.

3. Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp 1 (một) lần sau khi khóa học kết thúc. Trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, người bị mất chứng chỉ có đơn đề nghị thì được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (đã cấp chứng chỉ) cấp giấy chứng nhận.

4. Chứng chỉ bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Chương 4.
GIẢNG VIÊN
Điều 14. Giảng viên bồi dưỡng

Giảng viên tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp gồm:

1. Giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

2. Giảng viên kiêm nhiệm và người được mời thỉnh giảng.

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia giảng dạy

1. Giảng viên tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng phải đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý đô thị; có kinh nghiệm thực tiễn công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng từ 03 năm trở lên; có phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

3. Được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức quyết định công nhận hoặc giao nhiệm vụ cho giảng viên.

Điều 16. Trách nhiệm tham gia giảng dạy

1. Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực, công việc chuyên môn đảm nhiệm.

2. Giảng dạy đủ thời gian, nội dung, đảm bảo chất lượng theo chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo kế hoạch giảng dạy của cơ sở đạo tạo, bồi dưỡng.

3. Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, giáo trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp khi được thủ trưởng đơn vị phân công hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu.

Điều 17. Quyền của giảng viên tham gia giảng dạy.

1. Được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mời tham gia giảng dạy tạo điều kiện về phương tiện và trang thiết bị giảng dạy.

2. Giảng viên được hưởng các chế độ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ khác theo quy định.

Chương 5.
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 18. Trách nhiệm của cán bộ, công chức

1. Trong thời gian đến hết năm 2015, tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị phù hợp với chức vụ và chuyên môn là yêu cầu bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.

2. Cán bộ, công chức thuộc đối tượng bồi dưỡng thực hiện nghiêm chỉnh quy chế bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học.

3. Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức phải báo cáo bằng văn bản kết quả học tập, bồi dưỡng, kèm theo bản sao chứng nhận (nếu có) cho đơn vị trực tiếp quản lý.

4. Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng nhưng không được cấp chứng nhận theo quy định sau khi kết thúc khóa học thì được xác định là không hoàn thành khóa học và không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

5. Cán bộ, công chức có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy của giảng viên và các vấn đề khác liên quan đến khóa bồi dưỡng.

Điều 19. Quyền lợi của cán bộ, công chức.

1. Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo chế độ quy định.

2. Được tính thời gian bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.

3. Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian bồi dưỡng.

4. Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong việc bồi dưỡng.

Chương 6.
QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị của địa phương theo thẩm quyền.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

1. Thống nhất quản lý nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp; tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp hàng năm gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp và thống nhất quản lý.

3. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với các đối tượng quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ; tổ chức sơ kết vào năm 2013 và tổng kết vào năm 2015.

Chương 7.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Các quy định về quản lý chương trình, tài liệu, tổ chức, quản lý bồi dưỡng trong Quy chế này không áp dụng đối với các Dự án, Đề án sử dụng nguồn kinh phí riêng.

Điều 23. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.

